
TT Đơn vị

Số giáo 

viên được 

giao năm 

2024

Hiện có 

thời điểm 

15/8/2024

Số giáo 

viên tính 

theo định 

mức

Chênh 

lệch thừa 

(+), thiếu 

(-) so với 

định mức

Các 

trường 

cần giảm

Điều 

động 

sang 

trường 

MN Sao 

Khuê

Ghi chú

Tổng cộng 996 963 930 66 17 26

1 MN Ánh Dương 26 26 25 1

2 MN Ánh Sao 33 32 31 2 1

3 MN Bát Tràng 36 36 33 3 2

4 MN Bình Minh 36 32 38 -2

5 MN Cổ Bi 39 38 36 3 1

6 MN Dương Hà 29 27 25 4 2

7 MN Dương Quang 51 51 45 6

8 MN Dương Xá 44 44 38 6 1

9 MN Đa Tốn 51 50 34 17 1 16
Đã điều động 

14 giáo viên

10 MN Sao Khuê 40 -40

11 MN Đặng Xá 40 40 34 6

12 MN Đình Xuyên 36 36 36 0

13 MN Đông Dư 29 24 27 2 3

14 MN Hoa Hồng 30 28 29 1

15 MN Hoa Phượng 23 21 25 -2

16 MN Hoa Sữa 30 30 25 5

17 MN Kiêu Kỵ 37 37 29 8 5

18 MN Kim Lan 30 22 27 3 3

19 MN Kim Sơn 42 42 36 6

20 MN Lệ Chi 45 45 41 4

21 MN Ninh Hiệp 38 38 31 7

22 MN Phù Đổng 50 50 49 1

23 MN Phú Thị 39 39 31 8

24 MN Quang Trung 24 24 20 4 2

25 MN TT Trâu Quỳ 40 40 38 2

26 MN TT Yên Viên 27 27 27 0

27 MN Trung Mầu 23 21 23 0 1

28 MN Văn Đức 34 31 30 4 3

29 MN Yên Thường 34 32 27 7 2

BIỂU TỔNG HỢP GIÁO VIÊN KHỐI MẦM NON
(Kèm theo Công văn số:           /UBND-NV ngày      tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Gia Lâm)
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